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Luật sở hữu trí tuệ 
 
 
Sự kết hợp giữa hệ thống nhãn hiệu Cộng đồng châu Âu và Nghị định thư 
Madrid 
 
Nguyễn Tuệ Minh 
 
Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2004, Cộng đồng châu Âu đã gia nhập hệ thống đăng ký 
nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid. Việc gia nhập này đã tạo nên một sự kết 
hợp và liên kết chặt chẽ giữa hệ thống Nghị định thư Madrid và hệ thống Nhãn hiệu 
Cộng đồng châu Âu (NHCĐ). 
 
Trước hết, đơn đăng ký NHCĐ đã được nộp cho Cơ quan Nhãn hiệu cộng đồng (OHIM) 
hoặc NHCĐ đã được bảo hộ có thể được sử dụng làm cơ sở cho đơn đăng ký nhãn hiệu 
quốc tế. Nghĩa là đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid có thể dựa 
trên đơn đăng ký NHCĐ hoặc NHCĐ đã được bảo hộ. Có thể hiểu theo cách khác là khi 
tham gia hệ thống Nghị định thư Madrid, Cộng đồng châu Âu có vai trò tương đương 
với một quốc gia thành viên độc lập, còn OHIM có vai trò như Cơ quan nhãn hiệu của 
quốc gia thành viên, và đơn đăng ký NHCĐ đã được nộp cho OHIM có vai trò tương 
đương với đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đã được nộp cho Cơ quan nhãn hiệu quốc 
gia đó. 
 
Đơn đăng ký quốc tế phải được làm bằng một trong các thứ tiếng Pháp, Anh hoặc Tây 
Ban Nha. Vì thế, nếu đơn hoặc đăng ký NHCĐ được làm bằng một trong các ngôn ngữ 
chính thức của Cộng đồng châu Âu ngoài ba ngôn ngữ nói trên, OHIM sẽ chuyển đổi 
đơn/đăng ký đó sang tiếng Anh, hoặc Pháp, hoặc Tây Ban Nha trước khi gửi tới WIPO. 
Đơn đăng ký quốc tế gốc Cộng đồng châu Âu phải được chủ nhãn hiệu hoặc đại diện 
của chủ nhãn hiệu nộp trực tiếp cho OHIM là cơ quan đăng ký NHCĐ trong phạm vi 
Cộng đồng châu Âu. Sau đó, OHIM sẽ kiểm tra nội dung và tính hợp lệ của đơn quốc tế 
và chuyển đơn này tới Văn phòng quốc tế WIPO theo đường điện tử. Vai trò tương 
đương Cơ quan nhãn hiệu quốc gia của OHIM như đã nêu thể hiện ở chính khía cạnh 
này. 
 
Một yêu cầu quan trọng đối với chủ sở hữu của NHCĐ hoặc người nộp đơn đăng ký 
NHCĐ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid là phải có 
quốc tịch của một quốc gia thành viên Cộng đồng châu Âu hoặc phải có cơ sở công 
nghiệp hay thương mại đang hoạt động hoặc phải có địa chỉ thường trú trong phạm vi 
lãnh thổ Cộng đồng châu Âu. Thêm vào đó, OHIM phải thông báo với Văn phòng quốc 
tế WIPO về những thay đổi có ảnh hưởng đến NHCĐ trong suốt giai đoạn phụ thuộc 
(năm năm kể từ ngày nộp đơn quốc tế). 
 
Mặt khác, Cộng đồng châu Âu có thể được chỉ định trong đơn quốc tế như một quốc gia 
thành viên bất kỳ. WIPO sẽ ghi nhận đơn quốc tế này và sau đó thông báo cho OHIM về 
việc chỉ định nói trên qua đường điện tử. Trong vòng 18 tháng kể từ khi có thông báo 
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chỉ định, OHIM phải thông báo với WIPO nếu có bất kỳ từ chối bảo hộ tạm thời nào dựa 
trên cơ sở từ chối tuyệt đối (tính tự phân biệt của nhãn hiệu) hoặc cơ sở từ chối tương 
đối (tính phân biệt giữa các nhãn hiệu). 
 
Việc chỉ định Cộng đồng châu Âu có hiệu lực như nộp một đơn NHCĐ. Điều này có 
nghĩa là khi nhận được sự chỉ định nói trên, OHIM sẽ xử lý đơn quốc tế đó như đơn 
NHCĐ. Thủ tục này bao gồm các bước: (i) OHIM tự động công bố lại đăng ký quốc tế 
trên Công báo Nhãn hiệu cộng đồng; (ii) hệ thống tuyên bố quyền ưu tiên (seniority 
claim) và việc tra cứu sẽ diễn ra song song với nhau; (iii) cơ sở tuyệt đối để từ chối và 
thủ tục phản đối (nếu có một cơ sở tuyệt đối để từ chối thì OHIM phải gửi thông báo về 
việc từ chối tạm thời cho WIPO trong vòng 6 tháng kể từ ngày công bố lại); và (iv) 
OHIM công bố đăng ký quốc tế được chấp nhận trên lãnh thổ Cộng đồng châu Âu. Lệ 
phí đối với đơn quốc tế có chỉ định Cộng đồng châu Âu  là 2.229 Frăng Thụy Sỹ (có 3 
nhóm hàng hóa/dịch vụ) + 462 Frăng Thụy Sỹ cho mỗi nhóm hàng hóa/dịch vụ tiếp 
theo. 
 
Nếu việc chỉ định bị từ chối, OHIM sẽ hoàn lại một khoản tiền dựa trên phí đăng ký 
(850 Frăng Thụy Sỹ + 150 Frăng Thụy Sỹ cho mỗi nhóm, tính từ nhóm thứ tư). Nếu việc 
chỉ định Cộng đồng châu Âu không được OHIM chấp nhận thì đơn đó có thể chuyển 
thành các đơn nhãn hiệu tại các nước thành viên của Cộng đồng châu Âu hoặc việc chỉ 
định các thành viên thuộc Cộng đồng Châu Âu theo Nghị định thư Madrid.  
 
Từ ngày 11 tháng 7 năm 2006, Nghị định thư Madrid có hiệu lực tại Việt Nam, việc này 
giúp các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều thuận lợi hơn trong việc bảo hộ nhãn hiệu của 
mình tại thị trường nước ngoài. Thêm vào đó, sự kết hợp giữa Nghị định thư Madrid và 
NHCĐ sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể nộp đơn 
nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid, trong đó việc chỉ định Cộng đồng châu 
Âu giống như việc chỉ định đối với các quốc gia độc lập khác. OHIM sẽ xem xét chỉ 
định này theo quy trình được trình bày ở trên. Nếu việc đăng ký thành công, nhãn hiệu 
của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được bảo hộ tại thị trường châu Âu với chi phí thấp 
và thủ tục đăng ký đơn giản hơn – đây là những vấn đề mà mọi doanh nghiệp đều quan 
tâm. Hiện tại, chi phí đăng ký cho một đơn NHCĐ có thể vẫn còn cao đối với các công 
ty Việt Nam, mà phần lớn là các công ty vừa và nhỏ. Tuy nhiên, với xu thế mở rộng 
kinh doanh vươn tới thị trường quốc tế thì việc đầu tư cho việc bảo hộ các nhãn hiệu 
hàng hóa là tất yếu. Vì vậy, sự kết hợp giữa NHCĐ và Nghị định thư Madrid sẽ mang lại 
nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam./. 
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Các lĩnh vực khác:  
 

Thuế 
• Quyết định số 29/2007/QĐ-BTC ngày 27/04/2007 của Bộ Tài chính về việc ban 

hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; 

• Quyết định số 30/2007/QĐ-BTC ngày 07/05/2007 của Bộ Tài chính về thuế suất 
thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào; 

• Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 
thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 
148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 của Chính phủ và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP 
ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; 

• Thông tư số 42/2007/TT-BTC ngày 27/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 
thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 quy định chi tiết thi hành 
Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 
01/12/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP nêu trên; 

• Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 
thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. 

• Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 
miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, 
dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. 
[Theo thông tư này, người có quốc tịch nước ngoài, được tuyển chọn vào Việt Nam 

trên cơ sở thống nhất giữa tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cơ quan chủ quản 

dự án của Việt Nam, để trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án 

viện trợ PCP theo quy định tại văn kiện chương trình, được phê duyệt theo đúng quy 

định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ PCP và các Điều khoản giao việc 

(TOR) cho chuyên gia nước ngoài]. 

 
Tài chính 
• Thông tư số 02/2007/TT-NHNN ngày 21/05/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc sửa đổi khoản 5 Thông tư số 07/2006/TT-NHNN ngày 07/09/2006 của 
Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hoạt động mua và cho thuê lại theo hình thức 



Bản tin pháp lý 
Tháng 5/07 

 

 
Vision & Associates 

Trang 5 

cho thuê tài chính quy định tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 và 
Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính phủ; 

• Thông tư số 47/2007/TT-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 
việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước đầu tư tại các doanh 
nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước. 

 
Chứng khoán 
• Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007 của Bộ Tài chính về việc ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán; 
• Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính. 

 
Bảo hiểm 
• Quyết định số 23/2007/QĐ-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính về việc ban 

hành chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; 
• Quyết định số 28/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007 của Bộ Tài chính về việc ban 

hành Quy tắc và Biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; 
• Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA ngày 24/04/2007 của Bộ Tài chính, 

Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

 
Thương mại 
• Ngày 22/5/2007, Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 11/2007/QĐ-BTM về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu, ban hành 
kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003 của Bộ trưởng Bộ 
Thương mại; 

• Quyết định số 12/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 08/05/2007 của Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội về việc chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

 
Y tế 
• Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT ngày 29/03/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành 

"Quy chế kiểm tra Nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập 
khẩu"; 
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• Quyết định số 24/2007/QĐ-BYT ngày 05/04/2007 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ 
sung chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý Dược Việt Nam và Cục Y tế dự phòng 
Việt Nam trong quản lý nhà nước về vắc xin và sinh phẩm y tế; 

• Quyết định số 27/2007/QĐ-BYT ngày 19/04/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành lộ 
trình triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc" và 
nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản thuốc". 

 
Giao thông 
• Nghị định số 76/2007/NĐ-CP ngày 09/05/2007 của Chính phủ về việc kinh doanh 

vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung; 
• Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ Giao thông-Vận tải về 

việc ban hành "Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và 
vận tải khách du lịch bằng ô tô". 

 
Đất đai – Nhà ở 
• Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo 
đạc bản đồ và quản lý đất đai; 

• Ngày 21/5/2007, Liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-
BXD-BTNMT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở. 

 
Khoa học công nghệ 
• Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công 
nghệ thông tin. 

• Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ về việc doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ; 

• Ngày 03/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 56/2007/QĐ-TTg phê 
duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010. 

 
Văn bản khác 
• Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/04/2007 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; 
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• Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10/5/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính phủ 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản; 

• Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/05/2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình 
thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - 
Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; 

• Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao 
từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; 

• Quyết định số 48/2007/QĐ-TTg ngày 10/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ nước Cộng hòa Mô-dăm-bích về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau; 

• Quyết định số 13/2007/QĐ-BCN ngày 13/03/2007 của Bộ Công nghiệp về việc ban 
hành Quy trình Xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia; 

• Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25/4/2007 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn 
một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Luật sư. 
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Địa chỉ liên hệ 
 

Trụ sở Hà Nội  
Phạm Nghiêm Xuân Bắc  

Tổng Giám đốc 
Phạm Minh Hải  

Giám đốc Văn phòng Tư vấn 
Lê Quỳnh Anh  

Trưởng Văn phòng Luật 
Lê Thị Kim Dung 

Giám đốc Văn phòng Sở hữu Trí tuệ 
 

Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội 
49 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: 84-4 934-0629 / 826-4797  -  Fax: 84-4 934-0631 
E-mail: vision@hn.vnn.vn 

 
Chi nhánh tại TP HCM 

Lưu Tiến Ngọc  
Giám đốc Văn phòng TP HCM 

Andrew Hilton 
Luật sư Nước ngoài 

 
Phòng 1801, tầng 18, Saigon Trade Centre 

37 phố Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Điện thoại: 84-8 823-6495  -  Fax: 84-8 823-6496 

E-mail: hcmvision@hcm.vnn.vn 
 

www.vision-associates.com 
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